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TT 
Tên doanh nghiệp dự thảo                     
kế hoạch thanh, kiểm tra 

Mã số doanh 
nghiệp 

Nội dung thanh tra, kiểm tra 
Cơ quan                       

có kế hoạch trùng 
Thuộc địa bàn Thành phố Kon Tum 

1 

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT 
THÀNH VIÊN XUÂN THÀNH GIA LAI 
TẠI KON TUM (203 Trần Phú, phường 
Trường Chinh, thành phố Kon Tum) 

5900848786-001 

Pháp luật lao động, An toàn vệ sinh 
lao động 

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

2 

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH 
PƠLANG KONTUM (Số nhà 30, Bạch 
Đằng, phường Quyết Thắng, thành phố 
Kon Tum) 

6100919704 

Thanh tra chuyên ngành đóng 
BHXH, BHTN, BHYT 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định 
pháp luật về kinh doanh bất động sản 

Sở Xây dựng 

Chấp hành quản lý sử dụng tần số vô 
tuyến điện 

Sở Thông Tin và Truyền 
Thông 

3 
CÔNG TY CỔ PHẦN IN & BAO BÌ KON 
TUM (Số nhà 41, Trần Hưng Đạo, phường 
Thống Nhất, thành phố Kon Tum) 

6100190404 

Các giấy phép liên quan đến hoạt 
động in. Việc chấp hành các quy 
định pháp luật về hoạt động in và 
phát hành xuất bản phẩm 

Sở Thông Tin và Truyền 
Thông 
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Công tác quản lý, sử dụng lao động 
và tham gia đóng BHXH, BHTN, 
BHYT, BHTNLĐ-BNN; Việc giải 
quyết, thanh toán các chế độ BHXH 
ngắn hạn 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

4 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH - THIẾT BỊ 
TRƯỜNG HỌC KONTUM (Số 706, Phan 

Đình Phùng, phường Quang Trung, thành 

phố Kon Tum) 

6100201896 

Tiến độ thực hiện đầu tư dự án; Tình 
hình hoạt động sản xuất kinh doanh, 
thương mại, dịch vụ dự án. 

Ban quản lý khu kinh tế 
tỉnh 

Các giấy phép liên quan đến hoạt 
động in. Việc chấp hành các quy 
định pháp luật về hoạt động in và 
phát hành xuất bản phẩm 

Sở Thông Tin và Truyền 
Thông 

5 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN 
MINH PHÁT (Số 17 Chu Văn An, phường 
Trường Chinh, thành phố Kon Tum) 

6101243585 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

Pháp luật lao động, ATVSLĐ 
Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

6 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN 
ĐĂKRƠSA (Số 117 Lê Đại Hành, phường 
Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) 

5900189597 

Thanh tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Sở Tài Nguyên và Môi 
Trường 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

7 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỨC 
NHÂN - ĐĂKPSI (Số nhà 45, Tố Hữu, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) 

6100463605 

Pháp luật lao động, ATVSLĐ 
Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 
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8 
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG LONG 
(Số 209, Phan Đình Phùng, phường Quang 

Trung, thành phố Kon Tum) 
6100151067 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định 
về khai thác khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

9 
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN HƯNG (Số 

86, Trần Văn Hai, phường Trường Chinh, 
thành phố Kon Tum) 

6100190002 

Công tác quản lý, sử dụng lao động 
và tham gia đóng BHXH, BHTN, 
BHYT, BHTNLĐ-BNN; việc giải 
quyết, thanh toán các chế độ BHXH 
ngắn hạn 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định 
về khai thác khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

10 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH SÔNG HỒNG (Km 6, 

Quốc lộ 14, thôn Thanh Trung, xã Vinh 

Quang, thành phố Kon Tum) 

6100205481 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

Thanh tra chuyên ngành đóng 
BHXH, BHTN, BHYT và việc giải 
quyết, thanh toán các chế độ BHXH 
ngắn hạn 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Thanh tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Sở Tài Nguyên và Môi 
Trường 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định 
về khai thác khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

11 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN 
ĐỨC BẢO KON TUM (Số 10, Trường 6100271050 

Pháp luật lao động, An toàn vệ sinh 
lao động 

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 
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Chinh, phường Trường Chinh, thành phố 
Kon Tum) 

Thanh tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Sở Tài Nguyên và Môi 
Trường 

12 
CÔNG TY CỔ PHẦN ÐẦU TƯ GẠCH 
TUY NEL ĐỨC BẢO (thôn MănglaKTu, 
xã Ngọk Bay, thành phố Kon Tum) 

6101235030 

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
nhãn hàng hóa 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định 
về khai thác khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

13 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY 
ĐIỆN ĐĂK PIU 2 (Số 403, Phạm Văn 
Đồng, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum) 

6101246723 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

Pháp luật lao động, An toàn vệ sinh 
lao động 

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

14 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY 
DỰNG THÀNH AN (Quốc lộ 24, phường 
Trường Chinh, thành phố Kon Tum) 

6100213108 

Pháp luật lao động, An toàn vệ sinh 
lao động 

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định 
về khai thác khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

15 
CÔNG TY TNHH BIOPHAP (Số 40, Thi 

Sách, phường Thắng Lợi, thành phố Kon 
Tum) 

6101196649 

Thanh tra chuyên ngành đóng 
BHXH, BHTN, BHYT 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Thanh tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Sở Tài Nguyên và Môi 
Trường 

16 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
HÒA ANH (Số 212/01, Phan Đình Phùng, 
phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) 

6100246368 

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
nhãn hàng hóa 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Pháp luật lao động, An toàn vệ sinh 
lao động 

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 
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17 
CÔNG TY TNHH NNB KON TUM (Lô 

D3, Đường A3-A5, Khu công nghiệp Hòa 
Bình, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum) 

6101193510 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định 
về khai thác khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

Tiến độ thực hiện đầu tư dự án; Tình 
hình hoạt động sản xuất kinh doanh, 
thương mại, dịch vụ dự án. 

Ban quản lý khu kinh tế 
tỉnh 

18 

CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH PHÁT 
KON TUM (Cụm Công nghiệp tiểu thủ 
công nghiệp Thanh Trung, phường Ngô 
Mây, thành phố Kon Tum) 

6101231043 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định 
về khai thác khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
nhãn hàng hóa 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Thanh tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Sở Tài Nguyên và Môi 
Trường 

19 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ ANH THI (Số 215, Trần Nhân Tông, 

phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum ) 
6100600890 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương; 

Sở Công Thương 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về hoạt động sản 
xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật và giống cây trồng 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn 

Thanh tra việc chấp hành quy định 
của pháp luật trong kinh doanh thực 
phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của 
Bộ Công Thương(1)  

Cục Quản lý thị trường 
tỉnh 

                                           
1 cụ thể: 1. Về đăng ký hoạt động doanh nghiệp; bảo đảm điều kiện kinh doanh thực phẩm. 2. Về công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối 
với những sản phẩm phải công bố, hồ sơ sản phẩm được cơ quan chức năng xác nhận (nếu có); hồ sơ theo dõi về sản phẩm, phiếu kiểm nghiệm định kỳ đối với thực 
phẩm. 3. Về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa; chất lượng, quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa. 4. Về niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết. 
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20 
CÔNG TY TNHH TRIỆU PHÙNG (Số 
nhà 200B, Bà Triệu, phường Quang Trung, 
thành phố Kon Tum) 

6100201279 

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
nhãn hàng hóa 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Pháp luật lao động, An toàn vệ sinh 
lao động 

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

21 
CÔNG TY TNHH TẤN THÀNH (Số nhà 

268, U Rê, phường Trường Chinh, thành 

phố Kon Tum) 
6100570780 

Kiểm tra năng lực của các tổ chức 
hoạt động xây dựng 

Sở Xây dựng 

Thanh tra chuyên ngành đóng 
BHXH, BHTN, BHYT 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

22 

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ NÔNG 
NGHIỆP DIỆU TRANG KON TUM (Số 
nhà 581, Phan Đình Phùng, phường Duy 
Tân, thành phố Kon Tum) 

6101180078 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về hoạt động sản 
xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật và giống cây trồng 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn 

Thanh tra việc chấp hành quy định 
của pháp luật trong kinh doanh phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật(2)  

Cục Quản lý thị trường 
tỉnh 

23 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
KONIA (thôn Kon Drei, xã Đăk Blà, thành 

phố Kon Tum) 
5900297698 

Pháp luật lao động, An toàn vệ sinh 
lao động 

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

24 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
MỘT THÀNH VIÊN 501.1 (Số 546 Duy 

Tân, Tổ 5, phường Duy Tân, thành phố 
Kon Tum) 

6101040539 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định 
về khai thác khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

Thanh tra chuyên ngành đóng Bảo hiểm xã hội tỉnh 

                                           
2 cụ thể: (1) Về đăng ký hoạt động doanh nghiệp; điều kiện kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; (2) Về công bố hợp quy/ công bố phù hợp quy định an toàn 
thực phẩm đối với những sản phẩm phải công bố, hồ sơ sản phẩm được cơ quan chức năng xác nhận (nếu có); (3) Về nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa; chất lượng, 
quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến hàng hóa; (4) Về niêm yết giá hàng hóa và bán theo giá niêm yết. 
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BHXH, BHTN, BHYT 

Pháp luật lao động, An toàn lao động 
Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

25 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
MỘT THÀNH VIÊN LỢI LỢI (Khu công 

nghiệp Hòa Bình, phường Lê Lợi, thành 

phố Kon Tum) 

6100394581 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công thương 

Tiến độ thực hiện đầu tư dự án; Tình 
hình hoạt động sản xuất kinh doanh, 
thương mại, dịch vụ dự án. 

Ban quản lý khu kinh tế 
tỉnh 

26 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
SONG NGUYÊN KON TUM (thôn Thanh 

Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon 
Tum) 

6101135300 

Thanh tra chuyên ngành đóng 
BHXH, BHTN, BHYT 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về hoạt động sản 
xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật và giống cây trồng 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn. 

27 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TUẤN DŨNG (Số 325, Phan Đình Phùng, 
phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) 

6100536437 

Thanh tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Sở Tài Nguyên và Môi 
Trường 

Kiểm tra năng lực của các tổ chức 
hoạt động xây dựng 

Sở Xây dựng 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

28 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
XÂY DỰNG SỐ 6 KONTUM (Số 09A, 

Nguyễn Trung Trực, phường Duy Tân, 

6100223258 
Pháp luật lao động, An toàn vệ sinh 
lao động 

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 
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thành phố Kon Tum) Kiểm tra năng lực của các tổ chức 
hoạt động xây dựng 

Sở Xây dựng 

29 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
ĐÔNG ANH (Số 06, Phan Đình Phùng, 
phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum) 

6100148579 

Kiểm tra năng lực của các tổ chức 
hoạt động xây dựng 

Sở Xây dựng 

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
nhãn hàng hóa 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

30 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
ĐÔNG SÁNG KON TUM (Số 188, Sư Vạn 
Hạnh, phường Duy Tân, thành phố Kon 
Tum ) 

6100162936 

Công tác quản lý, sử dụng lao động 
và tham gia đóng BHXH, BHTN, 
BHYT, BHTNLĐ-BNN; Việc giải 
quyết, thanh toán các chế độ BHXH 
ngắn hạn 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
nhãn hàng hóa 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Thuộc địa bàn Huyện Đăk Glei 

1 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG ĐỨC 
KON TUM (Nhà điều hành thủy điện Đăk 
Mi1, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei) 

6100243007 

Pháp luật lao động, An toàn vệ sinh 
lao  

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

2 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐĂK 
GLEI (Làng Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong, 

Huyện Đăk Glei) 
6101207604 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

Thanh tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Sở Tài Nguyên và Môi 
Trường 

Thuộc địa bàn Huyện Ngọc Hồi 

1 
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XÂY 
LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG QUÂN 4200500455-001 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công Sở Công Thương 
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(thôn Nông Nhầy, xã Đăk Nông, huyện 
Ngọc Hồi) 

thương 
Pháp luật lao động, An toàn vệ sinh 
lao 

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

Kiểm tra việc thực hiện các quy định 
về khai thác khoáng sản làm vật liệu 
xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng 

Sở Xây dựng 

2 
CN Công ty CP TBS Phú Yên - Nhà máy 
Tinh bột sắn Kon Tum (Thôn Nông Nhầy 2, 
xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi) 

400348790-003 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

Thanh tra chuyên ngành đóng 
BHXH, BHTN, BHYT 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

3 
CÔNG TY TNHH KINH DOANH XĂNG 
DẦU TOÀN THẮNG (thôn Hào Nưa, xã 

Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi) 
6101240859 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

Đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 

4 
CÔNG TY TNHH MAI LÂN KON TUM 
(Số 977, Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, 
huyện Ngọc Hồi) 

6101205903 
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 

5 
CÔNG TY TNHH MTV LĨNH VŨ NGỌC 
HỒI (thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông, huyện 
Ngọc Hồi) 

6101235471 

Đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Thanh tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Sở Tài Nguyên và Môi 
Trường 

6 
CÔNG TY TNHH MTV QUANG HIẾU 
NGỌC HỒI (Số 725, Hùng Vương, thị trấn 
Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) 

6101262789 

Pháp luật lao động, An toàn vệ sinh 
lao động 

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

Đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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7 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
LÂN TRANG (Số 248, Trần Phú, tổ 5, thị 
trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) 

6100873111 

Pháp luật lao động, An toàn vệ sinh 
lao động 

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

Đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 

8 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
TUẤN NAM (thôn Kà Nhảy, xã Đăk Nông, 

huyện Ngọc Hồi) 
6100613064 

Đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

9 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
TÂN TÂN PHÚ KON TUM (Lô CN6, Khu 

cửa khẩu quốc tế Bờ Y, xã Bờ Y, huyện 
Ngọc Hồi) 

6101179844 

Tiến độ thực hiện đầu tư dự án; Tình 
hình hoạt động sản xuất kinh doanh, 
thương mại, dịch vụ dự án. 

Ban quản lý khu kinh tế 
tỉnh 

Đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 

10 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
XUẤT NHẬP KHẨU HƯƠNG PHÙ SA 
MT (thôn 7, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc 
Hồi) 

6101242373 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về hoạt động sản 
xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật và giống cây trồng 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn 

Đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 

11 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
HƯƠNG SƠN KON TUM (Số 911, Hùng 

Vương, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) 
6101035440 

Thanh tra chuyên ngành đóng 
BHXH, BHTN, BHYT 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 

12 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
MỘT THÀNH VIÊN THÀNH PHÚ 
NGỌC HỒI (Số 279, Trần Phú, thị trấn 
Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) 

6101165591 

Thanh tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Sở Tài Nguyên và Môi 
Trường 

Đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 

13 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIM SANG 
- NGỌC HỒI (Số 886, Hùng Vương, thị 6101165496 Đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 
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trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) 
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

14 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGÂN 
TRƯỜNG TUYỀN- NGỌC HỒI (Số 885, 

Hùng Vương, thị trấn Plei Kần, huyện 
Ngọc Hồi) 

6101165506 
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 

15 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC 
THẠNH KIM BẢO (tổ dân phố 2, thị trấn 
Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) 

6101166725 

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
nhãn hàng hóa 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 

16 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC 
DŨNG (thôn Chiên Chiết, xã Đăk Xú, 

huyện Ngọc Hồi) 
6100162943 

Đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Pháp luật lao động, Vệ sinh an toàn 
thực phẩm 

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

Thuộc địa bàn Huyện Đăk Tô 

1 

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN 
NÔNG SẢN THỰC PHẨM QUẢNG 
NGÃI - NHÀ MÁY CỒN VÀ TINH BỘT 
SẮN ĐĂKTÔ (thôn 1, xã Tân Cảnh, huyện 
Đăk Tô) 

4300321643-010 

Thanh tra chuyên ngành đóng 
BHXH, BHTN, BHYT 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

2 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN 
TIẾN ĐĂK TÔ (thôn 4, xã Diên Bình, 

huyện Đăk Tô) 
6100962611 

Pháp luật lao động, Vệ sinh an toàn 
thực phẩm 

Sở Lao động, Thương 
binh và Xã hội 

Thanh tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Sở Tài Nguyên và Môi 
Trường 
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Thuộc địa bàn Huyện Kon Plông 

1 
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN 
SÔNG ĐÀ 3 - ĐAK LÔ (thôn Măng Đen, 
thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông) 

5900336410 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

Thanh tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Sở Tài Nguyên và Môi 
Trường 

Thuộc địa bàn Huyện Đăk Hà 

1 
CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ 
NGUYÊN HUY HÙNG (Số 472, Hùng 

Vương, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà) 
6101120424 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định của pháp luật về hoạt động sản 
xuát kinh doanh phân bón, thuốc bảo 
vệ thực vật và giống cây trồng 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn 

Thanh tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Sở Tài Nguyên và Môi 
Trường 

2 
CÔNG TY TNHH TINH BỘT SẮN TÂY 
NGUYÊN - ĐẮK HÀ (thôn Kon Gung, xã 

Đăk Mar, huyện Đăk Hà) 
6101168401 

Thanh tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật trong lĩnh vực tài 
nguyên và môi trường 

Sở Tài Nguyên và Môi 
Trường 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

Thuộc địa bàn Huyện Sa Thầy 

1 
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP 
KHẨU NÔNG SẢN VINA (thôn Nhơn 
Bình, xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy) 

6101264296 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

Thanh tra chuyên ngành đóng 
BHXH, BHTN, BHYT và việc giải 
quyết, thanh toán các chế độ BHXH 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 



13 

ngắn hạn 

2 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - DỊCH 
VỤ - THƯƠNG MẠI AN PHÚ THỊNH 
KON TUM (thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn, 
huyện Sa Thầy) 

6100916855 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

Công tác quản lý, sử dụng lao động 
và tham gia đóng BHXH, BHTN, 
BHYT, BHTNLĐ-BNN; Việc giải 
quyết, thanh toán các chế độ BHXH 
ngắn hạn 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

3 
CÔNG TY TNHH TINH BỘT SẮN KON 
TUM (thôn Bình Giang, xã Sa Bình, huyện 
Sa Thầy) 

6100873295 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

Thanh tra chuyên ngành đóng 
BHXH, BHTN, BHYT 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Thuộc địa bàn Huyện Tu Mơ Rông 

1 
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THỊNH KON 
TUM (thôn ĐăkPtrang, xã Đăk Hà, huyện 
Tu Mơ Rông) 

6101162248 

Thanh tra chuyên ngành đóng 
BHXH, BHTN, BHYT 

Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về lĩnh vực công 
thương 

Sở Công Thương 

 


